
Dây sạc cho cân điện tử 
Nhập khẩu bởi: Cân điện tử Thịnh Phát 

JY41-150-050-CH

ADP-24H09

AEO-1012

TS-1084S

A-6V

TEKA-TD240100XX

YMD-1201000

SHA12-9V1000mA

HB-0702-01

6A-121WP12

ZNL-D100050

Input: 100-240V 50-60Hz
0.35A MAX
Output: 9V/1A 9.0W
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: Cân BEL

Input: 220VAC 50Hz
Output: DC15V/500mA
Chiều dài dây: 0.8 m
Sử dụng cho: FPA214

Input: 100-240V 50-60Hz
0.8A MAX
Output: 9V/2.5A
Chiều dài dây: 0.8 m
Sử dụng cho: JPT

Input: 230-240V 50Hz
Output: 12V/0.83A 10VA
Chiều dài dây: 0.8 m
Sử dụng cho: SuperSS

Input: 100-240VAC 50-60Hz
Output: 6V/1000mA
DC Plus: 5.5*2.1mm
Chiều dài dây: 2 m
Sử dụng cho: Treo JJE

Input: AC 90-240V 50-60Hz
Output: DC 6V/500mA
Chiều dài dây: 0.8 m
Sử dụng cho: GS-K

Input: 100-240V 50-60Hz
0.7A MAX
Output: 24V/1A 24.0W
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: Cân BEL

Input: 230-240VAC 50Hz
Output: 12VDC/1000mA
Chiều dài dây: 3 m
Sử dụng cho: RW, BPA121,
E130, T31P

Input: 100-240VAC 50-60Hz
14W
Output: 9V/1.0A
Chiều dài dây: 1.2 m
Sử dụng cho: Đầu WSS

Input: AC100-240V 50-60Hz
0.2A
Output: DC 7.2V/1A
Chiều dài dây: 1.5 m
Sử dụng cho: treo WHL7

Input: 220-240V AC 50Hz
Output: 10V DC/500mA
Chiều dài dây: 1.5 m
Sử dụng cho: FHB, FRH, 
FGH, MAX, AND

Input: 100-240V 50-60Hz
0.6A
Output: 12V/1.0A 
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: AB, SJ, DJ, AJ

 ❖ Thông số kỹ thuật

TEKA-TB090100XX

Dây sạc
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Dây sạc cho cân điện tử
Nhập khẩu bởi: Cân điện tử Thịnh Phát  

❖ Thông số kỹ thuật

IVP0500-0600

PS30D120K2500ED

PT41-A1200500

TS-1084S

TXD1200500G41

IVP0600-0100W

IVP0800-0600

YOUHONG-1201

YWKJ-27W-9V

IVP1200-1000G

LK-D090010

HL-120500-A

Input: 100-240VAC 50-60Hz
0.2A
Output: 5V/0.6A
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: TSE, BTSC, 
đèn ba màu

Input: 100-240V 50-60Hz
800mA
Output: 12V/2.5A 30.0W
Chiều dài dây: 1.8 m
Sử dụng cho: TSCALE

Input: 100-240VAC 50-60Hz
Output: 6V/600mA
DC Plus: 5.5*2.5mm
Chiều dài dây: 2 m
Sử dụng cho: OCS TPS

Input: 230V 50Hz
Output: 12VDC/500mA
Chiều dài dây: 1.5 m
Sử dụng cho: TPS, TPS-C, 
HC, HW, EK, EQ

Input: 100-240V 50-60Hz
0.2A
Output: 6V/0.1A
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: FEH, FEJ, FRJ

Input: AC 230V 50Hz
Output: AC 12V/500mA
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: DS, GC, FWE

Input: 100-240VAC 50-60Hz
0.2A
Output: 8V/0.6A
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: KD-TBED, 
KD-BN, OS, GS

Input: AC 100-240V 50-60Hz
Output: DC 9V/200mA
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: GS

Input: AC 100-240V 50-60Hz
Output: DC 9V/3A
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: TPS MTB

Input: 110-240VAC 50-60Hz
0.5A
Output: 12V/1.0A
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: TB, TSD, 
FURI

Input: 230VAC 50Hz
Output: 9VDC/100 mA
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: FEH, FEJ, FRJ

Input: 100-240V 50-60Hz
Output: 12V/500mA
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: LPS11E
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❖ Thông số kỹ thuật

PSAC12R-120

PSAC05R-050

YHY-06002000 DJ-4825

PTH-4012B

131021

Input: 100-240V 50-60Hz
0.5A
Output: 12V/1A 12W
Chiều dài dây: 2 m
Sử dụng cho: Cân OHAUS

Input: 100-240V~300mA
50-60Hz 12-18VA
Output: 5V/1A
Chiều dài dây: 1 m
Sử dụng cho: SPX

Input: 100-240VAC 50-60Hz,
2.0A
Output: 6V/2.0A
Chiều dài dây: 2 m
Sử dụng cho: OCS-XZ, JC,
OCS-K

Input: AC220V 50Hz
Output: 15V/500mA
Chiều dài dây: 0.8 m
Sử dụng cho: FPA214

Input: 100-240VAC 50-60Hz
1.2A
Output: DC 12V/3.0A
Chiều dài dây: 2 m
Sử dụng cho: DS, DS-S,
SI SMART, PSW

Input: 220V 50Hz 150mA
Output: 10V/600mA
Chiều dài dây: 3 m
Sử dụng cho: RW, BPA121, 
T31P, TPS, E130
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